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1 OISP11017 Phạm Đình An 23.11.93 63 55 1.0 2.0 Elementary

2 OISP11060 Nguyễn Đặng Thiên Ân 30.03.93 58 67 4.0 4.5 Intermediate

3 OISP11709 Nguyễn Ngọc Anh 07.05.93 60 52 3.0 3.0 Pre-Intermediate

4 OISP11063 Đào Xuân Bách 07.12.93 70 59 4.0 4.0 Intermediate

5 OISP11052 Lê Duy Nguyên Bảo 04.07.93 58 52 3.0 3.0 Pre-Intermediate

6 OISP11507 Nguyễn Trần Minh Châu 24.02.93 79 78 5.0 5.0 Advanced

7 OISP11229 Nguyễn Trí Cường 09.10.93 48 57 2.5 2.5 Elementary

8 OISP11226 Trần Nhật Đức 08.03.92 71 65 4.0 4.0 Upper-Intermediate

9 OISP11465 Nguyễn Khánh Hạ 16.08.93 63 39 1.0 1.5 Elementary

10 OISP11061 Ngô Gia Hào 28.07.93 73 49 3.0 3.0 Pre-Intermediate

11 OISP11057 Trần Hoa 28.05.93 55 52 3.0 3.5 Pre-Intermediate

12 OISP11509 Nguyễn Mạnh Huy 19.06.93 73 62 3.5 4.0 Intermediate

13 OISP11367 Trịnh Quốc Huy 04.08.93 66 56 4.5 3.5 Intermediate

14 OISP11367 Nguyễn Quốc Huy 09.04.93 63 57 3.5 2.5 Pre-Intermediate

15 OISP11058 Hứa Dương Khang 02.06.93 70 66 4.5 3.0 Intermediate

16 OISP11466 Nguyễn Ngọc Khoa 09.05.93 58 74 4.0 5.0 Upper-Intermediate

17 OISP11062 Nguyễn Hoàng Linh 20.07.93 68 69 5.0 5.5 Upper-Intermediate

18 OISP11468 Bùi Thị Hiền Linh 15.12.93 65 56 3.5 4.5 Intermediate

19 OISP11223 Trịnh Minh Lộc 22.03.92 47 39 1.0 1.5 Elementary

20 OISP11048 Nhan Từ Quốc Lý 15.10.93 76 85 6.0 5.5 Advanced

21 Trần Văn Mỹ 59 82 5.0 5.0 Upper-Intermediate

22 OISP11707 Phạm Nguyễn Thảo Nguyên 10.02.93 75 71 5.5 5.0 Upper-Intermediate

23 OISP11051 Trần Ngọc Nhân 15.04.93 50 64 2.0 2.5 Elementary

24 OISP11020 Nguyễn Xuân Phong 22.03.93 70 56 4.0 4.0 Intermediate

25 OISP11066 Sử Nguyên Phong 20.12.93 63 47 1.0 2.5 Elementary

26 OISP11056 Trần Hải Phòng 17.07.93 50 47 3.0 2.5 Elementary

27 OISP11049 Lâm Thiên Phước 15.01.93 66 56 3.0 2.0 Pre-Intermediate

28 OISP11467 Đặng Nguyễn Nam Quốc 08.08.93 61 43 1.5 3.0 Elementary

29 OISP11068 Nguyễn Vũ Phú Sơn 20.01.93 68 80 5.0 4.5 Upper-Intermediate

30 OISP11065 Nguyễn Anh Tài 09.12.92 65 67 4.5 4.5 Upper-Intermediate

31 OISP11228 Lý Quang Thăng 20.04.93 61 43 3.0 2.5 Elementary

32 OISP11069 Lê Hoàng Chơn Thất 25.05.93 72 51 3.0 3.5 Pre-Intermediate

33 OISP11508 Trần Ngọc Thức 08.07.93 71 73 5.0 4.5 Upper-Intermediate

34 OISP11230 Phạm Minh Tiến 10.12.93 62 44 1.0 2.0 Elementary

35 OISP11710 Nguyễn Trung Tín 26.10.93 65 84 4.5 3.5 Upper-Intermediate

36 OISP11227 Mai Lê Minh Toàn 14.08.92 53 44 1.0 2.0 Elementary

37 OISP11464 Lê Minh Tú 11.08.92 78 72 5.5 4.5 Upper-Intermediate
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38 OISP11225 Nguyễn Quang Minh Tuấn 18.07.93 70 49 4.5 4.0 Intermediate

39 OISP11067 Dương Đăng Tuyễn 24.02.93 69 61 3.0 3.5 Intermediate

40 Võ Ngọc Lam Uyên 50 40 1.5 1.5 Elementary

41 OISP11050 Trần Vũ 01.08.93 59 57 3.0 4.0 Pre-Intermediate

Ghi chú: 

1. Các từ viết tắt được hiểu là: L: Listening, R - Reading, W - Writing, S - Speaking

2. Điểm phần Listening và Reading tính trên thang điểm 100, phần Writing và Speaking tính trên thang điểm 9.0

3. Sinh viên liên hệ phòng 505 A4 để mua sách theo trình độ trong Học kỳ Pre
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